
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  DANH SÁCH TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC TẠI BÌNH ĐỊNH

                                        (Tính đến 26/8/2024)

Số  Ngày cấp

1

Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế 

Edugo miền Nam - Văn phòng đại 

diện Bình Định

Số 30 Phùng Khắc Khoan, thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định
0902014579

Đặng Phương Điền, Sinh ngày: 12/02/1982, Quốc tịch: Việt 

Nam , Số CMND: 211751306  Chỗ ở hiện nay: Tổ 47, khu 

vực 9, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định.

524/GCN-SGDĐT 3/16/2022

2
Chi nhánh công ty cổ phần tư vấn và 

đầu tư Hoàng Anh

91 Lê Lợi, Phường Trần Hưng 

Đạo, Quy Nhơn
0902616707

Hoàng Nữ Ngọc Minh, 1982. Chỗ ở 532 Nguyễn Thái Học, 

Quy Nhơn

1912/GCN-

SGDĐT
10/12/2018

3
Công ty TNHH hợp tác đào tạo 

Quốc tế Y&D

Trần Đình Châu, khu phố Gia 

Chiếu 2, TT Tăng Bạt Hổ, 

huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

0978776369
Nguyễn Thị Mỹ Yến, sinh năm 1995. thô Phú Văn 2, Ân 

Hữu, Hoài Ân, Bình Định

3238/GCN-

SGDĐT
12/14/2023

4
Công ty TNHH MTV tư vấn du 

học và định cư Ban Mai

738 Hùng Vương - Nhơn Phú - 

Quy Nhơn - Bình Định
061435687777

Nguyễn Xuân Bình, sinh năm 1988. Tổ 3, khu phố 4, 

Nhơn Phú, Quy Nhơn
308/QĐ-SGDĐT 2/23/2024

5
Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế 

Thăng Long TLA

Khu đô thị dịch vụ thương mại 

Bắc An Nhơn, đường Lê Hồng 

Phong, phường Bình Định, thị 

xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

0369373699
Huỳnh Thị Thu Duyên, Sinh năm 1987. Ở Vĩnh Hiệp, 

Vĩnh Thạnh, Bình Định
322/QĐ-SGDĐT 3/8/2024

6 Công ty TNHH N-H Bình Định
61 Quang Trung, TT Tăng Bạt 

Hổ, Hoài Ân, Bình Định
0971170222

Trần Thị Mỹ Nhân, Sinh năm 1989. Ở Ân Phong, Hoài 

Ân, Bình Định
2557/QĐ-SGDĐT 19/8/2024

7
Công ty TNHH Du học và Nguồn 

nhân lực Quốc tế Nam Thịnh Phát

12 Trần Khánh Dư, phường 

Nguyễn Văn Cừ, thành phố

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 0912050277

Nguyễn Thị Thanh Diệu. Sinh năm 1982. Ở 62 Phạm 

Hùng, phường Lý Thường Kiệt, thành phố

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

1426/QĐ-

SGDĐT
16/7/2024

8
Chi nhánh Bình Định - Công ty 

cổ phần hợp tác đầu tư giáo dục 

Quốc tế Tín Phát

684 Hùng Vương, phường 

Nhơn Phú, thành phố Quy

Nhơn, tỉnh Bình Định.

0975753288
Đào Quang Duy. Sinh năm 1990. Ở Thôn Ao Gáo, xã 

Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc

Giang.

1365/QĐ-

SGDĐT
27/6/2024

9

Công ty cổ phần nhân lực Quốc 

tế Hoàng Minh – Chi nhánh Bình 

Định.

Khu phố 6, phường Bồng Sơn, 

thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình

Định.

0971084039
Nguyễn Lê Phương Dung. Sinh năm 1990. Ở Thôn 

Thanh Lương, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh

Bình Định.

1138/QĐ-

SGDĐT
4/6/2024

10
Công ty TNHH Tổng hợp Thái 

Thịnh

05 Yết Kiêu, phường Nguyễn 

Văn Cừ, thành phố Quy

Nhơn, tỉnh Bình Định.

0989266636

Thái Thị Thanh Nhân. Sinh năm 1989. Ở : 69/18 Tô 

Hiến Thành, phường Quang Trung, thành phố

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

1059/QĐ-

SGDĐT
23/5/2024

11

Chi nhánh tỉnh Bình Định - Công 

ty cổ phần hợp tác đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực Việt 

Nam

10/17 Lê Thánh Tôn, phường 

Lê Lợi, thành phố Quy

Nhơn, tỉnh Bình Định.
0944267313

Huỳnh Thị Nhật Thắm. Sinh năm 1988. Ở Tổ 41, Khu 

phố 6, phường Trần Phú, thành phố Quy

Nhơn, tỉnh Bình Định.

918/QĐ-SGDĐT 16/5/2024

TT Ghi chú
Giấy phép

TÊN ĐỊA CHỈ
SỐ ĐIỆN 

THOẠI
Người đứng đầu


